

	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ 11



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24.
Câu 1.  Đầu thế kỉ XVII, ngành công nghiệp phát triển nhất ở nước Anh là:
A. luyện kim. 	B. máy hơi nước.		C. len, dạ. 		D. chế tạo máy móc.  
Câu 2. Đẳng cấp thứ 3 trong xã hội Pháp trước cách mạng gồm những lực lượng nào?
A. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.                                    B. Quý tộc, nông dân, tăng lữ, thợ thủ công.  
C. Tăng lữ, quý tộc và tư sản, nông dân.                                    D. Vua, quan lại, tăng lữ, bình dân thành thị  
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế chính ở miền Bắc của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ  là:
A. kinh tế đồn điền.                             B. công trường thủ công.   
C. dệt và làm gốm.                               D. phường hội thủ công.  
Câu 4. Sau cách mạng tư sản, nước Anh theo thể chế chính trị như thế nào?
A. Quân chủ chuyên chế 		B. Quân chủ lập hiến
C. Dân chủ tư sản. 			D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 5. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ cách mạng tư sản Anh là: 
A. nền kinh tế TBCN ra đời nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. 
B. chế độ quân chủ lập hiến tồn tại lâu đời và ngày càng khủng hoảng. 
C. mâu thuẫn trong xã hội sâu sắc, nhất là giữa Đẳng cấp thứ ba với phong kiến. 
 	D. cách mạng tư sản Pháp là tấm gương cổ vũ tư sản Anh làm cách mạng.  
Câu 6. Đâu không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản?  
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.  
B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.  
C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản.  
D. Mở ra thời đại mới: thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội  
Câu 7. Hình thức của cuộc cách mạng tư sản Anh là:
  A. chiến tranh giành độc lập.                  B. nội chiến cách mạng.
  C. chiến tranh xâm lược.                         D. đấu tranh chính trị, hòa bình.  
Câu 8. Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX gắn với  
 	A. sự ra đời của thời kì chủ nghĩa tư bản độc quyền.
   	B. chủ nghĩa tư bản hiện đại hình thành và phát triển. 
 	C. sự hình thành chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.  
D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.   
Câu 9. Đầu thế kỉ XIX, các nước Mĩ Latinh giành độc lập từ tay thực dân
 A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 		B. Anh và đế quốc Mĩ. 
 C. Tây Ban Nha và Pháp.                         	D. Pháp và Đức.  
Câu  10. Sau các cuộc cách mạng tư sản, chủ nghĩa tư bản từng bước được xác lập ở đâu?  
 A. Châu Âu và Bắc Mĩ.                            B. Tây Âu và Châu Á.
 C. Bắc Mĩ và Nam Á.                              D. Châu Á và Châu Phi.  
Câu 11. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ để chỉ chủ nghĩa tư bản vào giai đoạn lịch sử nào? 
A. hoàn thành xâm lược các nước thuộc địa.   	B. hoàn thành các cuộc cách mạng tư sản. 
C. sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.  		D. xuất hiện các tổ chức độc quyền.  
Câu 12. Một trong những cơ sở thúc đẩy chủ nghĩa tư bản hiện đại có sức sản xuất  phát triển cao là:
               A. Những thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ.  
B. Sự phát triển nhảy vọt của nền sản xuất.  
C. Sức mạnh chính trị của nhà nước tư sản.  
D. Sự khai thác nguồn tài nguyên và nhân lực các nước thuộc địa.  
Câu 13. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại là:
A. xuất hiện các tổ chức độc quyền. 		B. xuất hiện các độc quyền nhà nước.  
C. tiến hành cách mạng công nghiệp. 		D. sản xuất theo dây chuyền.  
 Câu 14. Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và Bắc Mĩ đều có điểm chung là   
A. đều thành lập chế độ quân chủ lập hiến.  		B. đều thành lập nước cộng hòa.  
C. đều hoàn xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.  	D. đều do giai cấp tư sản lãnh đạo và giành thắng lợi.  
Câu 15.  Sau  Cách  mạng  tháng  Hai năm  1917,  chính  quyền  cách  mạng  của  quần  chúng nhân dân được thiết lập ở nước Nga được gọi là:  
	A. Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản.
  	B. Chính phủ dân tộc dân chủ của giai cấp tư sản.   
C. Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.  
D. Xô viết đại biểu công nhân, tiểu tư sản và binh lính.  
 Câu 16. Một trong những nước cộng hoà đầu tiên gia nhập Liên bang Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa Xô viết vào năm 1922 là: 
 A. U-crai-na. 		B. Trung Quốc. 		C. Ai Cập. 		D. Ấn Độ.  
 Câu 17. Ngay sau khi thành lập, chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã  có chủ trương nào sau đây?
 A. Ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.  
	B. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước. 
C. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước.  
D. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng.  
Câu 18. Tính chất của cách mạng tháng Hai ở Nga là gì? 
 A. Dân chủ tư sản kiểu cũ. 	B. Dân chủ tư sản kiểu mới.  	C. Xã hội chủ nghĩa. 	D. Vô sản kiểu mới.  
Câu 19. Quốc gia nào sau đây ở châu Á chọn con đường phát triển lên Chủ nghĩa xã hội?
A. Trung Quốc.	B. Nhật Bản.	C. Thái Lan.		D. Hàn Quốc.
Câu 20. Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á chọn con đường phát triển lên Chủ nghĩa xã hội?
	A. Việt Nam.	B. Inđônêxia.	C. Thái Lan.		D. Philippin.
Câu 21. Năm 2010, ở châu Á quốc gia nào sau đây có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới?
	A. Trung Quốc.	B. Ấn Độ.	C. Anh.	D. Pháp.
Câu 22. Từ năm 1940, Mông Cổ phát triển đất nước theo con đường nào sau đây?
A.  Tư bản chủ nghĩa 	B.  Quân chủ lập hiến.	C.    Quân chủ chuyên chế 	D. Xã hội chủ nghĩa
Câu 23. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách - mở cửa từ năm 1978 là:
           A. Lấy cải cách kinh tế làm trọng tâm.		B. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
C. Lấy cách mạng văn hóa làm trọng tâm.		D. Lấy cải cách xã hội làm trọng tâm.
Câu 24. Nguyên nhân khách quan đẫn đến sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là:
A. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan. 		B. không áp dụng kịp thời khoa học kĩ thuật. 
C. công cuộc cải tổ gặp nhiều sai lầm.			D. sự chống phá của các thế lực thù địch.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Cho đoạn tư liệu sau đây: 
“Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được nhà nước Xô Viết mình mà còn  góp phần to lớn giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”.
(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 – 389)
a.  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản được thành lập đầu tiên trên thế giới.
b. Vừa mới ra đời Liên Xô đã đánh thắng chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.
c. Sự ra đời của Liên Xô chẳng những có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Liên Xô mà cả đối với nhân loại thế giới.
d. Liên Xô đánh thắng phát xít Nhật ở châu Á là điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): 
a. Phân biệt cuộc cách mạng tư sản Anh với Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (theo mẫu sau) 
	Tiêu chí
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ

	Mục tiêu cách mạng
	
	

	Lãnh đạo cách mạng
	
	

	Kết quả
	
	

	Tính chất
	
	


b. Lựa chọn và đánh giá tác động một thành tựu của chủ nghĩa tư bản có tác động đến cuộc sống của nhân loại hiện nay. 
Câu 2. (1,0 điểm): Từ những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách, mở cửa từ năm 1978 đến nay, em hãy liên hệ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	C
	A

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	A
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm; 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm; 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
Đáp án: a. Đ 		b. S		 C.Đ 		 d.Đ
III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): 
a. (1,0 điểm) Phân biệt cuộc cách mạng tư sản Anh với Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ (theo mẫu sau) 
	Tiêu chí
	Cách mạng tư sản Anh
	Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ
	Điểm

	Mục tiêu cách mạng
	- Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế;
- Phát triển chủ nghĩa tư bản;
	- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh;
- Đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa
	0,25

	Lãnh đạo cách mạng
	Quý tộc mới và tư sản
	Chủ nô và tư sản
	0,25

	Kết quả
	- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
	- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh
- Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ
- Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
	0,25

	Tính chất
	Cách mạng tư sản không triệt để
	Cách mạng tư sản không triệt để
	0,25



b. (1,0 điểm): Lựa chọn và đánh giá tác động một thành tựu của chủ nghĩa tư bản có tác động đến cuộc sống của nhân loại hiện nay. 
Thí sinh lựa chọn 1 thành tựu của CNTB và đánh giá tác động của thành tựu đó đến cuộc sống của nhân loại hiện nay. Tùy vào lập luận, câu trả lời của thí sinh, giám khảo quyết định cho điểm (điểm nhỏ nhất là 0,25)
Ví dụ: sự phát triển của khoa học kĩ thuật với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: các thành tựu công nghệ về Internet kết nối vạn vật đã tác động tích cực và tiêu cực tới đời sống của con người.
Câu 2. (1,0 điểm): Thí sinh liên hệ những thành tựu của Việt Nam hiện nay. Tùy vào lập luận, câu trả lời của thí sinh, giám khảo quyết định cho điểm (điểm nhỏ nhất là 0,25)
- Chính trị: ổn định, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân làm chủ
- Kinh tế: phát triển mạnh
- Xã hội: dân chủ, công bằng, văn minh, đời sống của nhân dân được nâng cao
- Văn hóa: tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
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I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24.
Câu 1. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI- XVIII là 
A. mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
B. lật đổ chế độ phong kiến, cổ đại cùng tàn tích của nó 
C. tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.
D. lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
Câu 2: Từ đầu thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã tăng cường xâm lược và mở rộng thuộc địa vì lý do nào sau đây? 
A. hợp tác mở rộng đầu tư
B. nguyên liệu và nhân công
C. thu hút vốn đầu tư nước ngoài
D. đổi  mới hình thức kinh doanh.
Câu 3: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước tư bản Âu - Mỹ bước sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh	B. Cải cách đất nước
C. đế quốc chủ nghĩa	D. Chủ nghĩa phát xít
Câu 4: Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền khi:
A. Bắt đầu xuất hiện các tổ chức độc quyền.
B. Giai cấp tư sản lên cầm quyền ở các nước tư bản.
C. Các nước tư bản phương Tây hoàn thành xâm lược thuộc địa.
D. Các tổ chức độc quyền tăng lên và từng bước chi phối toàn bộ nền kinh tế.
Câu 5. Việc hình thành các tổ chức độc quyền như các-ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX phản ánh điều gì trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?
A. Chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn mới – chủ nghĩa tư bản độc quyền
B. Chủ nghĩa tư bản chấm dứt liên minh giữa các nhà tư bản lớn
C. Chủ nghĩa tư bản phương Tây mở rộng thuộc địa trên toàn cầu
D. Các nước tư bản đều phát triển kinh tế ngang bằng nhau
Câu 6: Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại là:
A. Xuất hiện các tổ chức độc quyền.
B. Xuất hiện độc quyền nhà nước.
C. Tiến hành cách mạng công nghiệp.
D. Sản xuất theo dây chuyền 
Câu 7. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đời của Chính quyền Xô viết tháng 10/1917?
A. Nước Nga chịu nhiều tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
B. Nhân dân Nga bị áp bức, bóc lột dưới chế độ Nga hoàng
C. Cục diện “hai chính quyền” song song tồn tại trong xã hội Nga năm 1917
D. Ảnh hưởng của phong trào công nhân quốc tế
Câu 8: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
A. Nước Nga Xô viết thực hiện chính sách kinh tế mới (tháng 3/1921).
B. Bản Hiệp ước Liên Bang được thông qua (tháng 12/1922).
C. Tuyên ngôn thành lập Liên Bang Xô Viết được thông qua (tháng 12/1922).
D. Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (tháng 1/1924).
Câu 9. Nhiệm vụ dân chủ của cuộc cách mạng tiêu biểu ở thế kỷ XVI - XVIII là
A. Xác lập nền dân chủ tư sản.
B. dân chủ và dân quyền.
C. thống nhất thị trường.
D. Giải phóng dân tộc.
Câu 10: Câu nói “Mặt Trời không bao giờ lặn trên đất Anh” phản ánh đặc điểm nào nổi bật nhất của nước Anh trong thời kì đế quốc chủ nghĩa?
A. Có hệ thống thuộc địa rộng khắp thế giới
B. Là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới
C. Là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất châu Âu
D. Là nơi khởi phát của cuộc cách mạng công nghiệp
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mĩ?
A. Thực hiện hóa Trào lưu Triết học Ánh sáng.
B. Giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức thực dân.
C. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Xóa bỏ mọi tàn dư phong kiến, thực hiện dân chủ.
Câu 12: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII) đã tác động thế nào đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?
A. Chứng minh sự thắng lợi tất yếu của phong trào công nhân
B. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản từ châu Âu sang châu Mỹ
C. Làm sụp đổ hoàn toàn sự thống trị của chủ nô
D. Ngăn chặn sự xâm nhập của thực dân phương Tây vào Mỹ Latinh
 Câu 13: Chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây?
A. CNTB độc quyền => CNTB hiện đại => CNTB tự do cạnh tranh
B.  CNTB tự do cạnh tranh => CNTB hiện đại => CNTB độc quyền
C. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại
D. CNTB hiện đại => CNTB độc quyền => CNTB tự do cạnh tranh
Câu 14: Một trong những lí do quan trọng khiến cách mạng tư sản Pháp được Lê-nin đánh giá là một cuộc “đại cách mạng” là vì
A. đã góp phần thúc đẩy phong trào chống phống phong kiến ở châu Âu.
B. làm công tác tư tưởng tốt thông qua Trào lưu Triết học Ánh sáng.
C. thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền tiến bộ.
D. đã lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến
Câu 15: Thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại là gì?
A. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng
B. Giao lưu kinh tế quốc tế ngày một gia tăng
C. Đã và tiếp tục có khả năng tự điều chỉnh và thích nghi để tồn tại
D. là hệ thống thế giới và ngày càng mang tính toàn cầu
Câu 16: Sự kiện nào sau đây gắn liền với sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ cuối thế kỉ XIX?
A. Đấu tranh thống nhất ở I-ta-li-a, Cải cách nông nô ở Nga.
B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
C. Cách mạng tư sản Pháp, Nội chiến ở Mỹ.
D. Cách mạng tư sản Anh, Nội chiến ở Mỹ.
Câu 17: Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa tư bản chính thức được xác lập ở châu Âu và Bắc Mỹ nửa sau thế kỉ XIX là:
A. Tất cả các nước đã hoàn thành cách mạng tư sản.
B. Giai cấp tư sản giành được thắng lợi, lên cầm quyền ở nhiều nước.
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện và phát triển mạnh mẽ.
D. Chủ nghĩa tư bản đã lan rộng từ châu Âu sang Bắc Mỹ.
Câu 18. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917), nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là
A. đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng nhà nước mới của những người lao động.
B. huy động tối đa nhân tài, vật lực để phục vụ cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và bảo vệ Tổ quốc.
D. ban hành Hiến pháp mới và chiến đấu chống “thù trong giặc ngoài”.
Câu 19: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nguyên nhân chủ quan gây sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô?
A. Các nhà lãnh đạo của đảng, nhà nước mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong việc đề ra, thực hiện đường lối, chính sách.
B. Hạn chế của mô hình kinh tế - xã hội không được nhận thức đầy đủ, sửa chữa tích cực.
C. Tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ, xu hướng dân tộc chủ nghĩa li khai xuất hiện.
D. Sự chống phá của các thế lực thù địch làm thay đổi chế độ chính trị- xã hội. 
Câu 20: nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?
A. quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến
B. Triết học Ánh Sáng ra đời, thức tỉnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến
Câu 21: Tên viết tắt của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 
A. Liên Bang Nga.				B. nước Nga xô viết. 
C. Liên Xô.					D. đế quốc Nga 
Câu 22: Nước XNCH duy nhất ở Châu Mĩ? 
A. Chi lê.	B. Bra xin.		C. Hai ti.	D. Cu ba 
Câu 23: Cuối thế kỉ XIX hầu hết các quốc gia ở Châu Á đều trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây, ngoại trừ
A. Nhật Bản và Trung Quốc		B. Xiêm và Nhật Bản
C. Ấn Độ và Xiêm				D. Xiêm và Trung Quốc
Câu 24: Trong các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI- XVIII có hai nhiệm vụ cơ bản là
A. dân tộc và dân chủ
B. dân tộc và nhân dân
C. Độc lập và tự do
D. dân chủ và độc lập
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Tư liệu 1: “Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể
xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
 (Tuyên ngôn Độc lập (Mĩ, năm 1776))
Tư liệu 2:
“Điều 1. Con người sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Những sự phân biệt xã hội chỉ có thể dựa trên lợi ích chung.
Điều 17. Quyền tư hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể bị tước bỏ”.
 (Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (Pháp, năm 1789))
a. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ra đời từ cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
b. Điểm chung của Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp là đề cao quyền con người và quyền công dân.
c. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1789 không đề cao quyền tư hữu cá nhân vì đó là biểu hiện cho sự phân biệt giàu – nghèo trong xã hội.
d. Trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm
Câu 1. (2,0 điểm)
Em hãy phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
Câu 2. (1,0 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	B

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	A


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm; 
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm; 
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.
Đáp án: a-Đ, b-Đ, c- S, d-Đ.
III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Em hãy phân tích ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

	
	Đối với Liên xô
	1,0

	
	- Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Nga và Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. 
- Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô. 
- Thể hiện quyền dân tộc tự quyết, sự liên minh đoàn kết của các nước Cộng hòa Xô viết đồng minh.
- Làm thất bại ý đồ và hành động chia rẽ của các thế lực thù địch trong, ngoài nước. 
- Tạo nên sức mạnh tổng hợp để nhân dân Liên Xô tập trung vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đất nước, chiến thắng ngoại xâm.
	

	
	Đối với thế giới
	0,50

	
	- Chứng minh học thuyết Mác Lê-nin là đúng đắn, khoa học.
- Xác lập và xây dựng mô hình nhà nước kiểu mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa, tác động lớn đến chính trị và quan hệ quốc tế. 
- Cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nhà nước về sự lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mô hình nhà nước sau khi giành chính quyền.
	

	
	Liên hệ với Việt Nam
	0,50

	
	- Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu nước đi theo khuynh hướng cách mạng vô sản, đến hoạt động và tìm hiểu đất nước Liên Xô (1923 – 1924, 1930 – 1941). 
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1945, nước Việt Nam đã giành được độc lập và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
	

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Em hãy nêu những nét tương đồng trong công cuộc đổi mới của Việt Nam với những lĩnh vực cải cách, mở cửa của Trung Quốc. 
(Đáp án gợi ý học sinh trình bày theo ý hiểu)

	
	- Khái quát về chính sách  cải cách mở của Trung quốc
	0,25

	
	- Một số điểm tương đồng trong chính sách cải cách mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam:

	0,75

	
	- Lĩnh vực kinh tế:
+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
+ Chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, sang xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
+ Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập, coi ngoại thương và thu hút đầu tư nước ngoài là những mũi nhọn đột phá.
	0,25

	
	- Lĩnh vực chính trị:
+ Kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.
+ Củng cố, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
+ Thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ ngoại giao.
	0,25

	
	- Lĩnh vực văn hóa - giáo dục:
+ Thực hiện cải cách giáo dục.
+ Chú trọng đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ
	0,25
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